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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 18/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 22 tháng 7 năm 2011 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng cung cấp, sử dụng  

dịch vụ Internet tại các ñại lý Internet trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 97/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin ñiện tử trên Internet; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2009/Nð-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ ban hành Quy chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHðT ngày 14 
tháng 7 năm 2005 của liên Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an, 
Kế hoạch và ðầu tư về quản lý ñại lý Internet; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01 
tháng 6 năm 2006 của liên Bộ: Văn hóa - Thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Công an 
về quản lý trò chơi trực tuyến (games online); 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 97/2008/Nð-CP 
ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin ñiện tử trên Internet ñối với dịch vụ Internet; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-
STTTT ngày 12 tháng 7 năm 2011, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các ñại lý Internet trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
”. 
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ðiều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành 
liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, hướng dẫn triển khai Quyết 
ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, Ban 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn ðức Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

QUY ðỊNH 
Về quản lý hoạt ñộng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet  

tại các ñại lý Internet trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2011/Qð-UBND  
ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. ðối tượng, phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các 
ñại lý Internet và ñược áp dụng ñối với các ñơn vị, tổ chức cá nhân tham gia hoạt 
ñộng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Lợi dụng Internet nhằm mục ñích 

a) Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại 
ñến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối ñại ñoàn kết toàn dân; 
tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, 
tôn giáo; tuyên truyền, kích ñộng bạo lực, dâm ô, ñồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê 
tín dị ñoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, ñối ngoại và những 
bí mật khác ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

c) ðưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, 
nhân phẩm của công dân. 

d) Lợi dụng Internet ñể quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục cấm theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung 
cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin ñiện tử trên Internet. 

3. ðánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của 
các tổ chức, cá nhân trên Internet. 

4. Tạo ra và cài ñặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại ñể thực 
hiện một trong những hành vi sau:  
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a) Thay ñổi các tham số cài ñặt của thiết bị số. 

b) Thu thập thông tin của người khác. 

c) Xóa bỏ, làm mất tác dụng của các phần mềm bảo ñảm an toàn, an ninh thông 
tin ñược cài ñặt trên thiết bị số. 

d) Ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những 
phần mềm không cần thiết. 

e) Chiếm ñoạt quyền ñiều khiển thiết bị số. 

f) Thay ñổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số. 

g) Các hành vi khác xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng. 
 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 
 

ðiều 3. Các quy ñịnh ñối với ñại lý Internet 

1. Có ñịa ñiểm và mặt bằng dành riêng làm ñại lý Internet, có quyền sử dụng 
hợp pháp ñịa ñiểm và mặt bằng này. ðịa ñiểm, mặt bằng phải phù hợp với quy mô 
hoạt ñộng kinh doanh của ñại lý và bảo ñảm các tiêu chuẩn:  

a) Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 01 m2. Tất cả các màn 
hình máy tính, thiết bị nghe nhìn làm dịch vụ phải bố trí lắp ñặt ñảm bảo cho người 
quản lý có khả năng quan sát dễ dàng. 

b) Có trang bị các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh của 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

c) Có biện pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các ñiều 
kiện khác ñể bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ. 

d) Chỉ ñược cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến ở các ñịa ñiểm cách cổng ra 
vào của trường học (từ tiểu học ñến phổ thông trung học) tối thiểu 200 m, không 
phân biệt trường học ñó thuộc ñịa phương nào. 

2. Chủ ñại lý phải có trình ñộ tin học ñạt Chứng chỉ A trở lên. Trong trường hợp 
chủ ñại lý không có Chứng chỉ thì phải thuê nhân viên có trình ñộ tin học ñạt Chứng 
chỉ từ trình ñộ A trở lên ñể thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân 
thủ các quy ñịnh về sử dụng dịch vụ tại ñại lý Internet. 

ðối với các ñịa ñiểm kinh doanh ñại lý Internet ñược bố trí thành nhiều phòng 
riêng biệt ñộc lập với nhau, chủ ñại lý phải bố trí nhân viên hướng dẫn và kiểm tra 
riêng cho từng phòng (01 nhân viên phụ trách 01 phòng). 
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3. Làm thủ tục ñăng ký kinh doanh tại cơ quan ñăng ký kinh doanh ñịa phương 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Ký hợp ñồng ñại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. 

5. ðầu tư hệ thống trang thiết bị máy chủ quản lý tập trung ñể thực hiện các biện 
pháp kỹ thuật, nghiệp vụ ñảm bảo an toàn thiết bị, an ninh thông tin tương xứng với 
quy mô kinh doanh của ñại lý. Cài ñặt phần mềm quản lý ñại lý Internet do doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ký hợp ñồng ñại lý cung cấp. 

6. Có sơ ñồ hệ thống máy tính sử dụng tại ñại lý Internet trong ñó các máy tính 
ñược ñánh số thứ tự theo vị trí của từng máy. 

7. Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại ñịa ñiểm kinh doanh ñại lý 
Internet ở vị trí thuận lợi và dễ nhìn nhất ñối với người sử dụng dịch vụ Internet của 
ñại lý. Nội quy này phải ghi ñầy ñủ và rõ ràng về giờ mở cửa, ñóng cửa của ñại lý; 
giá cước sử dụng các dịch vụ truy nhập, ứng dụng Internet; các ñiều cấm ñã ñược quy 
ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này; các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ 
Internet tại ðiều 5 Quy ñịnh này. Kích thước bảng nội quy tối thiểu là 50 cm x 80 cm 
ñược ñóng khung, chữ viết bằng tiếng việt, rõ ràng, bảng nội quy phải ñược treo ở vị 
trí thuận lợi và dễ nhìn nhất ñối với người sử dụng dịch vụ Internet tại ñại lý.  

8. Thời gian mở cửa, ñóng cửa (cung cấp dịch vụ Internet) của ñại lý Internet từ 
6 giờ ñến 23 giờ hàng ngày. 

9. Thời gian cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến từ 8 giờ ñến 22 giờ hàng ngày. 

ðiều 4. Các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, 
bến xe… khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước dịch vụ trong 
phạm vi các ñịa ñiểm nói trên, ñều phải ký hợp ñồng ñại lý với doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ Internet và thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về ñại lý, trừ các quy ñịnh liên quan 
ñến giá cước ñối với người sử dụng dịch vụ và thời gian cung cấp dịch vụ Internet. 

ðiều 5.  Các quy ñịnh ñối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện quyền và các nghĩa vụ theo 
Quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 97/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin ñiện tử trên 
Internet và các quy ñịnh khác của Nhà nước có liên quan.  

2. Phải có các văn bản quy ñịnh phù hợp với pháp luật ñể quản lý các ñại lý 
Internet; ban hành mẫu hợp ñồng ñại lý Internet. 

3. Khi phát hiện các ñại lý của mình vi phạm các quy ñịnh của pháp luật thì phải 
kịp thời ngừng cung cấp dịch vụ và xử lý theo quy ñịnh theo hợp ñồng giữa doanh 
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nghiệp và ñại lý, ñồng thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan 
chức năng về hành vi vi phạm pháp luật của chủ ñại lý. 

4. Ngừng cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ một cách hạn chế trong 
trường hợp cần thiết ñể ñảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên ñịa bàn tỉnh theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy ñịnh của Nhà nước về 
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Triển khai các ñiểm cung cấp dịch vụ Internet cho công cộng; ñiểm cung cấp 
dịch vụ Internet cho công cộng của doanh nghiệp phải chấp hành các quy ñịnh như 
ñối với các ñại lý Internet, trừ việc phải ñăng ký kinh doanh và ký hợp ñồng ñại lý. 

7. Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt ñộng Internet của doanh nghiệp với 
UBND tỉnh Quảng Trị theo quy ñịnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông); chịu sự 
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

ðiều 6. Quy ñịnh ñối với người sử dụng dịch vụ Internet tại các ñại lý 
Internet 

Người sử dụng dịch vụ Internet tại các ñại lý Internet có quyền và nghĩa vụ sau: 

1. ðược quyền lựa chọn ñiểm truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ Internet, trừ 
các dịch vụ bị cấm theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình ñưa vào, lưu trữ, 
truyền ñi trên Internet theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân, hệ thống thiết bị của mình và 
chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin. 

4. Chấp hành nội quy của ñại lý Internet nơi mình ñang truy cập, sử dụng dịch 
vụ Internet và các quy ñịnh khác của Nhà nước về Internet. 

5. Khi phát hiện các Trang Thông tin có nội dung xấu hoặc phát hiện các hành vi 
vi phạm pháp luật của người sử dụng dịch vụ Internet phải kịp thời báo cho chủ ñại lý 
hoặc các cơ quan chức năng biết ñể xử lý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 7. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng Internet trên ñịa bàn; là ñầu mối phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng có liên quan trên ñịa bàn tỉnh trong công tác quản lý Internet; 
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tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về tình 
hình hoạt ñộng Internet trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh phê 
duyệt kế hoạch phát triển ñại lý Internet trên ñịa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch liên 
ngành ñể thanh tra, kiểm tra trong hoạt ñộng Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh; tổ 
chức, hỗ trợ các chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình ñộ quản lý ñáp 
ứng yêu cầu kinh doanh hợp pháp của các ñại lý Internet. 

3. Chủ ñộng phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền ñịa phương 
kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất và xử lý các ñối tượng vi phạm các quy ñịnh của pháp luật 
trong hoạt ñộng kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng.       

ðiều 8. Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện công tác 
bảo ñảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt ñộng Internet công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh; chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và các ñại lý tham 
gia hoạt ñộng kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet công cộng. 

2.  Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng Internet công 
cộng thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt ñộng lợi dụng dịch vụ 
Internet ñể xâm phạm an ninh quốc gia, làm mất trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn các 
ñại lý Internet thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tham gia các ñoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc cung cấp và sử dụng 
Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

ðiều 9. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với doanh nghiệp hoạt ñộng 
kinh doanh dịch vụ Internet, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị 
xã, thành phố về thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh cho các hộ kinh 
doanh dịch vụ Internet. 

2. Thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hướng 
dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thu hồi Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh dịch vụ ñại lý Internet nếu doanh 
nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ ñại lý Internet ñó vi phạm các quy ñịnh về dịch 
vụ Internet công cộng theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

ðiều 10. Sở Giáo dục và ðào tạo 

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên 
quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
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Internet trong các trường học và các cơ sở giáo dục - ñào tạo khác trên ñịa bàn tỉnh 
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

Tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet 
ñến giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh. 

ðiều 12. Báo Quảng Trị, ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Có trách nhiệm trong việc ñưa tin, ñăng bài, phát sóng các chương trình, chuyên 
mục tuyên tuyền, phổ biến về pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet.  

ðiều 11. Các Sở, Ban ngành của tỉnh  

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các 
văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về Internet ñến mọi tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh; thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp, các 
ngành có liên quan thực hiện việc quản lý hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet công 
cộng theo quy ñịnh.  

ðiều 12. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt ñộng Internet công cộng trên 
ñịa bàn; chỉ ñạo việc triển khai thực hiện Quy ñịnh này ñến các cơ sở và nhân dân 
trên ñịa bàn huyện, thị xã, thành phố do mình quản lý. 

2. Chỉ ñạo phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng của huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện công tác quản lý hoạt ñộng Internet công cộng tại ñịa 
phương; thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời ñối với các tổ chức, cá 
nhân vi phạm quy ñịnh của Nhà nước về Internet tại các ñại lý Internet. 

3. Xây dựng, quy hoạch các ñiểm dịch vụ văn hóa, trong ñó có các ñiểm ñại lý 
Internet, ñảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và 
khả năng quản lý trên ñịa bàn. 

4. Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công 
tác kiểm tra, xử lý các ñối tượng vi phạm trong hoạt ñộng Internet công cộng tại ñịa 
phương. 

5. Thực hiện chế ñộ thông tin báo cáo với UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và 
Truyền thông) về tình hình hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet công cộng trên ñịa 
bàn. 

ðiều 13. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tham gia cung cấp, kinh doanh, sử dụng 
dịch vụ Internet công cộng có trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh này và các quy ñịnh 
khác của pháp luật có liên quan. 
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ðiều 14. Xử lý vi phạm 

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
tại các ñại lý Internet trên ñịa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung 
cấp và sử dụng dịch vụ Inernet thì tùy theo tính chất, mức ñộ của hành vi vi phạm sẽ 
bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.  

Trong quá trình thực hiện có vấn ñề vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, công dân 
phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) ñể kịp thời ñiều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp. 
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